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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2023 

V/v báo cáo đánh giá công tác y 

tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện văn bản số 16862/UBND-VP ngày 30/11/2023 về việc chuẩn bị 

Phiên họp UBND tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và Hội 

nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. 

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; 

Quyết định số 109/QĐUBND ngày 19/01/ 2023 của UBND tỉnh ban hành Chương 

trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Sở Y tế báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác y tế năm 2023 và nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau: 

PHẦN A: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023 VÀ THỰC HIỆN 

CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023  

I.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy về phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo đó, ngành Y 

tế được giao 03 chỉ tiêu: Số giường bệnh/vạn dân; số bác sĩ/vạn dân; trạm y tế cấp 

xã có bác sỹ làm việc (tối thiểu 02 buổi/tuần). 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-BYT ngày 27/01/2023 của Bộ Y tế, ban hành 

Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngành Y tế được giao 10 chỉ tiêu: Tỷ lệ trẻ em 

trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ; Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom, xử lý đạt 

tiêu chuẩn; Tuổi thọ trung bình; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; Tỷ số tử vong mẹ trên 

100.000 trẻ đẻ sống; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi; Tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 5 tuổi; Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; Số người mắc ngộ 

độc thực phẩm trên 100.000 dân; Tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội trú. 
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Bảng tổng hợp các chỉ tiêu: 

STT Chỉ số Kế hoạch 

2023 

Thực hiện 

11/2023 

Ước thực 

hiện 2023 

Đánh giá 

 Chỉ tiêu đầu vào     

01 Bác sĩ/ vạn dân (BS) 9,5 9,5 9,5 Đạt 

02 Giường bệnh/ vạn dân (GB) 20,4 20,4 20,4 Đạt 

03 Trạm y tế xã phường có bác sỹ làm 

việc (%) (tối thiếu 2 buổi/tuần)  

100 100 100 Đạt 

 Chỉ tiêu về hoạt động     

04 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ (%) 

98 76,31 76,3 Không 

Đạt 

05 Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom, xử 

lý đạt tiêu chuẩn (%) 

100 100 100 Đạt 

 Chỉ tiêu đầu ra     

06 Tuổi thọ trung bình 76,7 76,7 76,7 Đạt 

07 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) 10,0 10,0 10,0 Đạt 

08 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 

sống (0 0000⁄ ) 

< 26 25,9 < 26 Đạt 

09 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

(‰)  

< 8 1,8 < 8 Đạt 

10 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

(‰) 

< 14 2,5 < 14 Đạt 

11 Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong 

cộng đồng (%). 

< 0,3 0,29 < 0,3 Đạt 

12 Số người mắc ngộ độc thực phẩm 

trên 100.000 dân (người) 

< 7 0,43 < 7 Đạt 

13 Tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội trú (%) >80 93,3 >80 Đạt 

Nhận định: Ngành Y tế đã đạt 12/13 chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chỉ tiêu tỷ 

lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ (76,3%), không đạt so với chỉ tiêu 

được giao năm 2023 (98%). Nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn cung ứng Vắc-

xin từ Bộ Y tế. Chi tiết giải trình ở phần sau. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023 

1. Công tác Y tế dự phòng 

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế đã 

ban hành Quyết định số 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm 

                                                 
1 Tình hình thiếu hụt vắc xin đã được khắc phục. Dự kiến đến tháng 12/2023 sẽ đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra (98%). 
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thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm năm 2007. Ngành Y tế đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống 

dịch COVID-19 sau khi chuyển từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm B. Theo đó, vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình 

dịch, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động 

xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình 

huống có thể xảy ra của dịch.  

Từ khi dịch khởi phát đến nay (tính từ ngày 28/06/2021), toàn tỉnh ghi nhận 

137.585 ca mắc, có 137.097 người khỏi bệnh (chiếm 99,65%), 485 ca tử vong 

(chiếm 0,35%). Từ ngày 01/01/2023 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.435 ca mắc 

(trong đó: 1.365 ca mắc mới; 70 ca tái nhiễm), 02 ca tử vong. Truy vết được 2.114 

trường hợp tiếp xúc gần (F1). 

- Tiếp tục tăng cường phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác như 

Tay chân miệng; Sốt xuất huyết,…  

- Tính đến hết 11 năm 2023, cả tỉnh ghi nhận  Thương hàn (A01): 9, tăng 8 

ca so với cùng kỳ năm trước; Viêm não vi rút (A83-A89): 2, giảm 2 ca so với 

cùng kỳ năm trước; Bệnh Quai bị: 50, tăng 14 ca so với cùng kỳ năm trước; Bệnh 

Thủy đậu: 530, giảm 447 ca so với cùng kỳ năm trước; Sốt Rubella: 5, tăng 5 ca 

so với cùng kỳ năm trước. Sốt xuất huyết (A90): 1.457, giảm 14.122 ca so với 

cùng kỳ năm trước; Tay chân miệng: 3.022, tăng 1.869 ca so với cùng kỳ năm 

trước; Lao phổi: 54, tăng 44 ca so với cùng kỳ năm trước; Viêm gan virus B: 17, 

tăng 11 ca so với cùng kỳ năm trước; Lỵ trực trùng: 1, bằng với cùng kỳ năm 

trước; Uốn ván sơ sinh: 1, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm trước. 

- Tăng cường công tác tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng. Tình hình 

thiếu  Vắc-xin vẫn còn, đặt biệt là Vắc xin DPT-VGB-Hib (5 trong 1) vì các vắc 

xin trong chương trình TCMR do nguồn từ Bộ Y tế cung ứng cho các địa phương, 

do đó việc gián đoạn cung ứng vắc xin trên địa bàn tỉnh cũng là tình hình chung 

của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự kiến nguồn Vắc-xin sẽ được cung ứng 

trở lại đầy đủ trong Qúy I/ 2024, ngay sau khi các vắc xin được Bộ Y tế cung ứng 

trở lại, địa phương sẽ nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế về việc tiêm bù, 

tiêm vét cho những trẻ đã bị trễ lịch tiêm. Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh 

sẽ thông báo đến phụ huynh của các trẻ cần tiêm bù để đưa trẻ đến tiêm. 

2. Công tác khám chữa bệnh 

- Tiếp tục công tác chỉ đạo tuyến; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám 

an toàn, công tác điều dưỡng tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chấn chỉnh 

hoạt động chuyển người bệnh giữa cơ sở y tế. 

- Công tác khám chữa bệnh 11 tháng năm 2023:  
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+ Y học hiện đại đã khám, điều trị cho 1.997.970 lượt người; Công suất sử 

dụng giường bệnh tuyến tỉnh là 85,5%, tuyến huyện là 23%. Khám và điều trị cho 

bệnh nhân nội trú 99.291 lượt người. Trong đó: Tuyến tỉnh 85.294 lượt người; 

tuyến huyện 13.997 lượt người. So với cùng kỳ năm trước: Số lượt khám chữa 

bệnh giảm 15%, công suất giường bệnh tuyến tỉnh tăng 14%, tuyến huyện giảm 

28%. Lý do công suất giảm là do năm 2022, dịch sốt xuất huyết bùng phát, bệnh 

nhân Sốt xuất huyết nhập viện nhiều, được tính vào điều trị nội trú.  

+ Y dược cổ truyền khám và điều trị 26.878 lượt người. Trong đó: Tuyến 

tỉnh 3.3.476 lượt khám; Tuyến huyện 12.353 lượt khám; Tuyến xã 11.049 lượt 

khám. So với cùng kỳ năm trước số lượt bệnh nhân khám YHCT tăng 12%. 

3. Công tác phòng chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 30/11/2023, số trường hợp nhiễm HIV tích lũy là 5.414 người 

(số hiện còn sống là 3.277 người), số bệnh nhân AIDS tích lũy đến hiện tại là 

3.517 người, số người nhiễm HIV tử vong tích lũy là 2.133 trường hợp. Số cơ sở 

điều trị Methadone là 03 cơ sở; tổng số bệnh nhân đang điều trị: 379 người. Số 

bệnh nhân đang điều trị ARV là 2.635 người (chưa bao gồm bệnh nhân điều trị 

ngoại tỉnh 352), có 22 bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV lần đầu trong tháng. Các 

hoạt động quản lý, chăm sóc điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được tổ chức 

triển khai theo Kế hoạch. 

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

ATTP ở các cấp, thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các trường hợp vi phạm về ATTP.   

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm. Trong 11 tháng 

năm 2023, đã kiểm tra 8.078 cơ sở, phát hiện 551 cơ sở vi phạm về ATTP chiếm 

6,8% so với số cơ sở được kiểm tra; đã xử lý 58 cơ sở (chiếm 10,0% số cơ sở vi 

phạm). Trong 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận ghi nhận 02 vụ ngộ độc thực 

phẩm làm 23 người mắc và 00 trường hợp tử vong. 

5. Dân số, kế hoạch hóa gia đình 

- Trong 11 tháng năm 2023, tổng số trẻ được sinh ra 11.514 trẻ, tăng 2.166 

trẻ so cùng kỳ năm 2022; Tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai: 68.208 

người, đạt 121,6% kế hoạch (kế hoạch giao 52.000 người). Nhìn chung các chỉ 

tiêu đạt so kế hoạch đề ra: Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 85,3%/chỉ tiêu 85%; Tỷ 

lệ sàng lọc sơ sinh đạt 80,1%/ chỉ tiêu 80%; Thực hiện dịch vụ KHHGĐ đạt 

116,6%. 
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6. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cung cấp dịch vụ, mạng lưới chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải 

pháp nhằm hạn chế tai biến sản khoa, tăng cường chất lượng các dịch vụ chăm 

sóc trước, trong và sau sinh và các dịch vụ sức khỏe sinh sản. 

- Tình trạng đẻ rơi vẫn còn xảy ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Tỷ số tử 

vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống 11 tháng năm 2023 là 02 trường hợp, chiếm tỷ 

lệ 25,9%ooo (chỉ tiêu <26%oooo); Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi là 14 

trường hợp, chiếm 1,8% (chỉ tiêu dưới 8%); Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 

19 trường hợp, chiếm 2,5% (chỉ tiêu dưới 14%). Nhận định: Các chỉ tiêu nằm 

trong giới hạn kiểm soát. Cần phải có giải pháp can thiệt nhằm giảm tình trạng đẻ 

rơi và tử vong mẹ. 

7. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 

Trong 11 tháng 2023 đã khám và điều trị cho đối tượng bệnh nhân là cán bộ: 

20.734 lượt người. 

Phối hợp với Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

Nghị quyết “quy định chế độ, định mức cụ thể về chính sách bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh và chế độ đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp”. 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ A nguyên chức và B1 tại Bệnh 

viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa theo chỉ đạo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh. Đã hoàn thành trong tháng 9/2023. 

8. Công tác Dược 

Trong thời gian qua, các gói thầu mua thuốc tập trung chưa đảm bảo tiến độ 

như dự kiến ban đầu nên các cơ sở khám, chữa bệnh có phần bị động trong công 

tác mua sắm, cung ứng thuốc tại đơn vị, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cục bộ ở 

một số đơn vị như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, TTYT Châu Đức 

(tháng 9, 10/2023). Mặc dù các đơn vị vẫn còn lượng thuốc dự trữ đến quý III, 

IV/2023 nhưng thuốc dự trữ chưa thể đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu thuốc phục vụ 

khám, chữa bệnh tại đơn vị. Do vậy, các đơn vị đã thực hiện đấu thầu mua thuốc 

với nhiều hình thức khác nhau (với tổng trị giá 80,7 tỷ đồng).  

Những gói thầu do cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện: Sở Y tế phối hợp với 

BHXH thẩm định trong thời gian ngắn nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với gói thầu có trị giá trên 1 tỷ đồng) hoặc Sở Y tế 

phê duyệt (đối với gói thầu có trị giá dưới 1 tỷ đồng). Hiện nay, các bệnh viện và 

TTYT đã thực hiện xong hầu hết các gói thầu mua thuốc nên đã đảm bảo cung 

ứng thuốc cho công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị. Hiện chỉ còn Bệnh viện Bà 
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Rịa có 01 gói thầu có trị giá 3,26 tỷ đang thực hiện, dự kiến ngày 10/12/2023 sẽ 

có kết quả lựa chọn nhà thầu.  

Đối với gói thầu tập trung cấp địa phương: Ngày 04/12/2023 có kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói Biệt dược gốc, các gói còn lại sẽ có kết quả trong tháng 12/2023 

với thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng nên sẽ đảm bảo cung ứng thuốc cho 

các cơ sở khám, chữa bệnh..  

9. Tài chính y tế 

Tiến độ, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước: theo Kế hoạch được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. Dự toán ngân sách nhà 

nước cấp đầu năm 2023: 484.948 triệu đồng. Tổng dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2023:   484.948 triệu đồng.(1) Tổng dự toán chi bổ sung đến tháng 11 

năm 2023:  142.104 triệu đồng (2). Tổng dự toán chi đến tháng 11 năm 2023: 

627.052 triệu đồng (1)+(2). Thực hiện lũy kế đến tháng 11/2023: 529.993 triệu 

đồng. Tỷ lệ giải ngân: 85%. Ước thực hiện đến 31/12/2023 là 100% 

Tiến độ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: 6.310 triệu đồng, tỷ 

lệ giải ngân 86%. Ước thực hiện đến 31/1/2024 là 100%. 

10. Công tác xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị y tế 

Công tác xây dựng cơ bản: Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Ban 

Quản lý chuyên ngành dân dụng – Công nghiệp theo dõi tiến độ và triển khai thực 

hiện các dự án: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; Dự án Bệnh viện Mắt (nâng cấp 

mở rộng TT chẩn đoán y khoa cũ); Dự án TTYT huyện Châu Đức; Dự án Trung 

tâm Quân dân Y huyện Côn Đảo; Dự án Chi cục ATTP; Dự án xây Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Dự án nâng giường bệnh Bệnh viện Bà Rịa và Dự án 

nâng giường Bệnh viện Vũng Tàu.  

Đầu tư trang thiết bị Y tế: Dự án đầu tư TTB Y tế tại 04 đơn vị: Bệnh viện 

Mắt; Bệnh viện Phổi; TTYT Châu Đức; TTYT huyện Xuyên Mộc. Dự án đầu tư 

Trang thiết bị y tế Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. 

11. Công tác xã hội hóa y tế: 

Tiếp tục kêu gọi đầu tư 03 khu đất: Khu đất 04 ha tại phường 11, thành phố 

Vũng Tàu (kêu gọi 700 giường). Khu đất 1,7 ha tại thị xã Phú Mỹ (kêu gọi 300 

giường). Khu đất 1,56 ha tại huyện Châu Đức, dự kiến 100 giường bệnh. 
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Hiện tại, các khu đất kêu gọi đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các dự án này còn chậm do một số nguyên nhân 

sau: vướng mắc việc xác định quy mô giường bệnh dựa trên diện tích khu đất, thủ 

tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương, thời gian cấp phép xây dựng 

dài,... việc triển khai các dự án này chậm sẽ ảnh hướng lớn đến kế hoạch thực 

hiện chỉ tiêu giường bệnh trên vạn dân đến năm 2025. 

Xử lý đối với các khu đất có tài sản công: Bệnh viện Bà Rịa cũ và Bệnh viện 

Lê Lợi cũ. Sở Tài chính đang chủ trì triển khai sắp xếp nhà đất. 

12. Công tác thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06/CP 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số bao gồm Chính quyền số: 

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành và cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC); Kinh tế số: Thanh toán không dùng tiền mặt ngành y tế; 

và Xã hội số. 

Triển khai đồng bộ Đề án 06/CP về Cải cách hành chính; Thực hiện thu viện 

phí không dùng tiền mặt; và thực hiện liên thông dữ liệu các giấy chứng từ. 

III.  TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 

1. Thiếu hụt nguồn cung ứng vắc-xin tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, 

nguồn do Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur cung cấp: 

* Tình hình vắc-xin Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh: 

- Tính đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 loại vắc xin là: BCG 

(lao) 1.530 liều, Sởi 460 liều, Uốn ván 2.240 liều, Viêm gan B sơ sinh 2.097 liều, 

Viêm não Nhật Bản 2.020 liều; có 05 loại vắc xin hiện không còn là: DPT (Bạch 

hầu - Ho gà - Uốn ván), IPV (Bại liệt tiêm), OPV (bại liệt uống), MR (Sởi - 

Rubella), 5 trong 1 (Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib). 

- Căn cứ theo số vắc xin hiện còn trên địa bàn tỉnh và tình hình phân bổ vắc 

xin của Viện Pasteur Thành phố TP.HCM, tháng 11/2023 sẽ không có vắc xin 

DPT, IPV, 5 trong 1 (Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm ban B - Hib), OPV (bại 

liệt uống), MR (Sởi - Rubella) để sử dụng; Bên cạnh đó vắc xin BCG (lao), Sởi, 

uốn ván sẽ không đủ sử dụng trong tháng 11/2023. 

* Tình hình báo cáo, đề xuất vắc-xin Tiêm chủng mở rộng với Bộ Y tế:  

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành tổng cộng 09 

văn bản đề xuất của UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi 

Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP HCM về tình hình 

vắc xin Tiêm chủng mở rộng. Văn bản đề xuất gần nhất vào ngày 12/10/2023 

(Công văn số 1780/KSBT-KSBTN ngày 12/10/2023 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc đăng ký nhu cầu vắc 

xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong tiêm chủng mở rộng trên cơ sở phúc đáp Công 
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văn số 1983/VSDTTƯ-TCQG ngày 09/10/2023 của Viện Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương về việc đăng kí nhu cầu vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong Tiêm 

chủng mở rộng). 

* Nguồn cung ứng vắc-xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng: 

- Vắc xin trong chương trình TCMR do nguồn từ Bộ Y tế cung ứng cho các 

địa phương, do đó việc gián đoạn cung ứng vắc xin trên địa bàn tỉnh cũng là tình 

hình chung của các tỉnh, thành trong cả nước. 

- Giai đoạn 2016-2020, việc ngân sách Trung ương mua vắc xin cho chương 

trình TCMR thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 

1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Đến hết năm 2020 đã kết thúc giai 

đoạn thực hiện theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Năm 2021, 2022 trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã tổng hợp 

trình Chính phủ, trình Quốc hội bố trí ngân sách từ nguồn ngân sách trung ương 

trong dự toán của Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, trong 

đó có vắc xin TCMR. Việc mua sắm, cung ứng vắc xin năm 2021, 2022 được thực 

hiện như giai đoạn 2012-2020. 

- Năm 2023, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương mua sắm vắc-

xin cho TCMR để khắc phục ngay tình trạng thiếu vắc xin hiện nay (Thông báo 

số 218/TB-VPCP ngày 10/6/2023 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Hồng Hà tại cuộc họp về việc giải quyết vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở 

rộng; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 10/7/2023 về việc bố trí ngân sách trung 

ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở 

rộng). 

- Hàng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đều tổng hợp nhu cầu vắc xin 

trong TCMR trên địa bàn toàn tỉnh gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Văn 

phòng Chương trình Tiêm chủng quốc gia) thuộc Bộ Y tế để tổng hợp, phân bổ 

cho tỉnh. 

- Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế đã báo 

cáo tình hình thiếu vắc xin TCMR cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế 

tại các cuộc họp giao ban chuyên môn, các hội nghị đánh giá TCMR cho các tỉnh. 

- Ngày 09/10/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có Công văn số 

1983/VSDTTƯ-TCQG về việc đăng kí nhu cầu vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng 

trong Tiêm chủng mở rộng, đề nghị các tỉnh rà soát lại số lượng nhu cầu vắc xin 

5-trong-1 (DPT-VGB-Hib) sử dụng cho năm 2023 và gối đầu 6 tháng năm 2024. 

Theo đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang nỗ lực thực hiện các quy trình 

mua sắm vắc xin trong TCMR năm 2023 bao gồm vắc xin DPT-VGB-Hib theo 

quy trình hiện hành, dự kiến nhanh nhất cuối tháng 12/2023 mới có thể có vắc xin 

5-trong-1 (DPT-VGB-Hib) sử dụng trong chương trình TCMR. 
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Như vậy, ngay sau khi các vắc-xin được Bộ Y tế cung ứng trở lại, địa phương 

sẽ nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế về việc tiêm bù, tiêm vét cho những 

trẻ đã bị trễ lịch tiêm. Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh sẽ thông báo đến 

phụ huynh của các trẻ cần tiêm bù để đưa trẻ đến tiêm. 

2. Tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện và cơ sở y tế công lập. 

 Trong thời gian qua, các gói thầu mua thuốc tập trung chưa đảm bảo tiến 

độ như dự kiến ban đầu nên các cơ sở khám, chữa bệnh có phần bị động trong 

công tác mua sắm, cung ứng thuốc tại đơn vị, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cục 

bộ ở một số đơn vị như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, TTYT Châu Đức 

(tháng 9, 10/2023). Mặc dù các đơn vị vẫn còn lượng thuốc dự trữ đến quý III, 

IV/2023 nhưng thuốc dự trữ chưa thể đảm bảo đầy đủ danh mục thuốc cho nhu 

cầu khám, chữa bệnh tại đơn vị. Do vậy, các đơn vị đã thực hiện đấu thầu mua 

thuốc với nhiều hình thức khác nhau (với tổng trị giá 80,7 tỷ đồng).  

- Những gói thầu do cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện: Sở Y tế phối hợp 

với BHXH thẩm định trong thời gian ngắn nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với gói thầu có trị giá trên 1 tỷ đồng) hoặc Sở Y tế 

phê duyệt (đối với gói thầu có trị giá dưới 1 tỷ đồng). Hiện nay, các bệnh viện và 

TTYT đã thực hiện xong hầu các gói thầu mua thuốc nên đã đảm bảo cung ứng 

thuốc cho công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị. 

- Đối với gói thầu tập trung cấp địa phương: Ngày 04/12/2023 có kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói Biệt dược gốc, các gói còn lại sẽ có kết quả trong tháng 

12/2023 với thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng nên sẽ đảm bảo cung ứng 

thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh đến hết tháng 12/2025. 

 Nguyên nhân gói thầu tập trung cấp địa phương chưa kịp tiến độ như dự 

kiến:  

- Khi xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, có 

một số nội dung chưa thống nhất giữa Ngành y tế và cơ quan BHXH, do vậy, Sở 

Y tế đã phải có 03 văn bản hỏi Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn.  

- Trong giai đoạn UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua thuốc cho năm 2023-2025, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2023/TT-

BYT ngày 12/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập. vì thế, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế rà soát và 

xây dựng lại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc theo quy định tại Thông tư 

số 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế. Do vậy, Sở Y tế phải rà soát, xây dựng lại tất 

các các thuốc theo tiêu chí kỹ thuật mới quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-

BYT cũng như rà soát lại toàn bộ giá thuốc của 1.364 mặt hàng (theo quy định, 

giá kế hoạch phải tham khảo giá trúng thầu trong vòng 12 tháng được công bố 
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trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế). Sau khi hoàn thiện 

kê hoạch thì phải thẩm định lại kế hoạch để trình UBND tỉnh nên mất nhiều rất 

nhiều thời gian, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, lần đầu tiên Sở Y tế thực 

hiện dẫn đến chậm tiến độ.  

 Giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua 

- Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương và các 

gói thầu do cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Tăng cường các dược sĩ từ các cơ 

sở khám, chữa bệnh về Sở Y tế để thực hiện quá trình xét chọn thầu mua thuốc 

tập trung cấp địa phương. 

- Điều tiết thuốc trong kết quả đấu thầu quốc gia giữa các cơ sở khám 

chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.  

- Thay thế thuốc đang trong quá trình đấu thầu bằng thuốc có cùng tác 

dụng điều trị hiện có tại đơn vị. 

3. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện còn thấp (chỉ đạt 

20%), chưa phát huy được vai trò của bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện 

trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Công suất sử dụng giường bệnh là chỉ tiêu 17 trong Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cơ bản ngành y tế được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-

BYT ngày 31/7/2019. 

Công suất sử dụng giường bệnh là chỉ số đầu ra, đánh giá việc sử dụng dịch 

vụ y tế của người bệnh, được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm sử dụng giường bệnh 

so với kế hoạch được giao của một cơ sở khám chữa bệnh ở một tuyến trong một 

năm xác định. Từ trước tới nay, Bộ Y tế không có văn bản nào giao chỉ tiêu công 

suất sử dụng giường bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế, mà chỉ có văn bản 

chỉ đạo Sở Y tế, các bệnh viện phải xây dựng giải pháp khả thi, hiệu quả để giảm 

quá tải khi công suất sử dụng giường bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh vượt trên 

90%2 

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu hiện có 08 Trung tâm y tế công lập tuyến huyện, 

trong đó có 6 Trung tâm y tế có giường bệnh với tổng số giường bệnh kế hoạch 

610 giường (Trung tâm Y tế Xuyên Mộc 220 giường, Trung tâm Y tế Phú Mỹ 100 

giường, Trung tâm Y tế Long Điền 100 giường, Trung tâm Y tế Châu Đức 80 

giường, Trung tâm Y tế Đất Đỏ 60 giường, Trung tâm Y tế Côn Đảo 50 giường). 

So với chỉ tiêu kế hoạch giao công suất sử dụng giường bệnh trung bình của 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện phải đạt từ 80% trở lên, thì thực tế 

                                                 
2 Tại Quyết định 1070/QĐ-SYT ngày 26/12/2022, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế - Dân số, chăm sóc 

sức khỏe năm 2023, Sở Y tế giao chỉ tiêu công suất sử dụng giường bệnh cho Bệnh viện Bà Rịa 95%, Bệnh viện 

Vũng Tàu 90%, Bệnh viện Mắt 50%, Bệnh viện YHCT 50% và các Trung tâm Y tế tuyến huyện có giường bệnh 

là 80% (riêng TTYT Côn Đảo giao 20%) 
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Công suất sử dụng giường bệnh trung bình các Trung tâm y tế có giường bệnh 

trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 chỉ đạt 29% và 9 tháng đầu năm 2023 chỉ 

đạt 20%3 

Số ngày điều trị trung bình (không tính ngày điều trị trung bình bệnh nhân 

mạn tính như tâm thần, lao) của cơ sở khám chữa bệnh phản ánh một phần chất 

lượng điều trị của cơ sở khám chữa bệnh đó (bệnh nhân điều trị mau khỏi bệnh, 

thời gian hậu phẫu ngắn, bệnh nhân nặng nằm khoa hồi sức tích cực ít thời gian 

hơn). Tăng công suất sử dụng giường bệnh bằng cách tăng số người bệnh điều trị 

nội trú.  

Công suất sử dụng giường bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 

huyện chưa cao là do những nguyên nhân sau đây: 

Một là, không giống như chủ trương tập trung đầu tư nhân lực chuyên khoa, 

trang thiết bị chuyên sâu chuyên khoa, kỹ thuật cao để điều trị bệnh nhân chuyên 

khoa tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (bệnh viện Mắt, bệnh viện Tâm 

thần…) thì trung tâm y tế tuyến huyện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

tiếp nhận tất cả các người bệnh thông thường, không chuyên sâu, không phức tạp, 

không biến chứng; Hơn nữa, với chủ trương thông tuyến huyện người bệnh có thẻ 

BHYT từ 01/01/2016, thì trung tâm y tế tuyến huyện, các phòng khám đa khoa tư 

nhân, các trạm y tế được thông tuyến, nghĩa là người bệnh không nhất thiết phải 

vào điều trị tại trung tâm y tế; 

Hai là, với chủ trương xã hội hóa y tế, sự phát triển của hệ thống y tế tư 

nhân ảnh hưởng không nhỏ đến sự thu hút người bệnh tại trung tâm y tế (chính 

xác là người bệnh trước đây khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện, nay quay 

sang khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa tư nhân), Trung tâm y tế Phú Mỹ, 

Trung tâm Y tế Xuyên Mộc và Trung tâm y tế Châu Đức là 3 cơ sở khám chữa 

bệnh tuyến huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sự thu hút người bệnh của hệ 

thống y tế tư nhân4. 

Ba là, với những khó khăn về nhân lực (mỗi năm, ngành y tế tổ chức 2 đợt 

xét tuyển viên chức cho các đơn vị trực thuộc, số Bác sĩ nộp hồ sơ xét tuyển về 

các trung tâm y tế thường là ít hơn chỉ tiêu), cùng với việc hàng năm có một số 

Bác sĩ nghỉ hưu theo chế độ, thậm chí có nhiều Bác sĩ nghỉ việc, xin chuyển ngành 

chuyển nghề, nên các trung tâm y tế càng ngày càng thiếu nhân lực, nhất là Bác 

sĩ, đặc biệt là các Bác sĩ có trình độ sau đại học. Lãnh đạo các trung tâm y tế không 

thể có đủ Bác sĩ tham gia huấn luyện, sinh hoạt chuyên môn, chuyển giao của 

                                                 
3 9 tháng đầu năm 2023, Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh 90%. Trong đó: Bệnh viện Vũng Tàu 106%; 

Bệnh viện Bà Rịa 109%; BV Tâm Thần 112%; BV Mắt 48%, BV YHCT 75%.  

Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện 20%. Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 30%; TTYT Long Điền 22%; 

TTYT Phú Mỹ 14%; TTYT Châu Đức 13%; TTYT Đất Đỏ 3%; TTYT Côn Đảo 13%. 
4 Tính tới ngày 05/7/2023, số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ: 10, trên địa bàn Châu Đức: 

3, Xuyên Mộc: 3, Long Điền: 1, Đất Đỏ: 0.  
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bệnh viện tuyến trên, càng không có đủ Bác sĩ cử đi đào tạo sau đại học giúp nâng 

cao trình độ chuyên môn cho trung tâm y tế. 

Tại bảng kèm theo, các Trung tâm Y tế tuyến huyện đều có số ngày điều trị 

nội trú trung bình bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu giao; Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Đất 

Đỏ chỉ có số ngày điều trị nội trú trung bình 1,1 ngày (do Bác sĩ cho xuất viện 

sớm, do bệnh viện xin về, xin chuyển viện) trong khi chỉ tiêu giao 4 ngày, ảnh 

hưởng lớn đến công suất sử dụng giường bệnh nội trú tại cơ sở này chỉ đạt 5,1%. 

Ngoài ra, còn một nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công suất sử 

dụng giường bệnh tuyến huyện chưa cao. Đó là do vị trí địa lý các huyện tại tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu không quá sâu, không quá xa (như một số tỉnh miền núi, miền 

Tây Nam bộ), từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ tốn khoảng 90 phút để đến TP Hồ Chí 

Minh. 

Ngành y tế đề xuất một số giải pháp để tăng công suất sử dụng giường bệnh 

ở tuyến huyện, thực chất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các Trung tâm 

y tế gồm có: 

Một là, chính sách đầu tư của tỉnh về trang thiết bị, cơ sở vật chất, công 

nghệ thông tin để có những trung tâm y tế văn minh, hiện đại đủ sức cạnh tranh 

với hệ thống y tế tư nhân; 

Hai là, chỉ đạo các Trung tâm y tế có triển khai khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền, triển khai Khoa y học cổ truyền điều trị ban ngày theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Thông tư 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019; qua đó, người bệnh 

đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ cần nằm việc tối thiểu 4 giờ mỗi ngày cũng được 

tính cộng thêm vào số người bệnh điều trị nội trú; 

Ba là, tăng cường đôn đốc triển khai hiệu quả đề án 1816 từ các bệnh viện 

tuyến tỉnh, nhất là chủ trương khoa vệ tinh của bệnh viện Bà Rịa, qua đề án 1816, 

các bệnh viện chuyển giao công nghệ một số kỹ thuật chuyên môn phù hợp mô 

hình bệnh tật địa phương và phù hợp điều kiện nguồn lực tuyến huyện, từ đó các 

trung tâm y tế đề xuất Sở Y tế thẩm định bổ sung phân tuyến kỹ thuật, giảm 

chuyển tuyến;  

Bốn là, khẩn trương triển khai chủ trương “thực hiện nghĩa vụ có thời hạn 

tại tuyến y tế cơ sở”, cử luân phiên các Bác sĩ vừa học xong Chuyên khoa I ở bệnh 

viện tuyến tỉnh về trung tâm y tế công tác 2 năm (bằng thời gian đào tạo), bên 

cạnh sớm đưa vào triển khai Đề án thu hút nhân lực y tế giai đoạn 2023 – 2030. 

Có một đề xuất cần nêu ra là Bộ Y tế không giao chỉ tiêu công suất sử dụng 

giường bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế thì Sở Y tế sắp tới cũng sẽ không 

giao chỉ tiêu công suất sử dụng giường bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế. 

Hàng năm, Sở Y tế sẽ chỉ đạo quyết liệt 2 nội dung: (1) Các bệnh viện phải xây 

dựng giải pháp khả thi, hiệu quả để giảm quá tải khi công suất sử dụng giường 
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bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh vượt trên 90%; (2) Các phòng chuyên môn Sở Y 

tế phải giám sát thường xuyên để kịp thời đề xuất nâng giường bệnh kế hoạch cho 

bệnh viện quá tải và/hoặc điều chỉnh giường bệnh kế hoạch tại các bệnh viện, 

trung tâm y tế phù hợp thực tế. 

PHẦN B: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2024 

I.  MỤC TIÊU NĂM 2024 

Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau: 

STT Chỉ số Kế hoạch 

2023 

Thực 

hiện 2023 

Kế hoạch 

2024 

 Chỉ tiêu đầu vào    

01 Bác sĩ/ vạn dân (BS) 9,5 9,5 9,8  

02 Giường bệnh/ vạn dân (GB) 20,4 20,4 21,3 

03 Trạm y tế xã phường có bác sỹ làm việc (%) 

(tối thiếu 2 buổi/tuần)  

100 100 100 

 Chỉ tiêu về hoạt động    

04 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy 

đủ (%) 

98 76,3 98 

05 Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu 

chuẩn (%) 

100 100 100 

 Chỉ tiêu đầu ra    

06 Tuổi thọ trung bình 76,7 76,7 76,7 

07 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) 10,0 10,0 <10,0 

08 Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/ 100 bé gái)  10 6,8 <109,8 

08 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống 

(0 0000⁄ ) 

< 26 25,9 < 26 

10 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (‰)  < 8 1,8 < 8 

11 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (‰) < 14 2,5 < 14 

12 Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng 

(%). 

< 0,3 0,29 < 0,3 

13 Số người mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 

dân (người) 

< 7 0,43 < 7 

14 Tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội trú (%) >80 93,3 >80 

II. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CẦN ĐƯA VÀO CHƯƠNG 

TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

 Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 được đề xuất theo các chương 

trình, đề án đưa vào chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đính kèm. 
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Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác y tế năm 2023 và nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Sở Y tế kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Lưu VT, KHTC. 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN Lãnh đạo phụ trách Đơn vị thực hiện Thời gian 

hoàn thành 

1 Xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở 

trong tình hình mới 

Bs Nguyễn Văn Thái – 

Phó Giám đốc SYT 

Phòng KH-TC, 

Sở Y tế 

2024 

2 Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự 

phòng bệnh Răng miệng tại cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu  

Bs Trần Ngọc Triệu – 

Phó Giám đốc SYT 

Phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 

2024 

3 Xây dựng “Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật”  

Bs Nguyễn Văn Thái – 

Phó Giám đốc SYT 

TTKSBT tỉnh 2024 

4 Thành lập khoa vệ tinh của Bệnh viện Bà Rịa tại các Trung 

tâm y tế tuyến huyện, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho 

tuyến dưới.  

Bs Trần Ngọc Triệu – 

Phó Giám đốc SYT 

Phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 

Bệnh viện Bà Rịa 

2024 

5 Triển khai phát triển chuyên môn tại các bệnh viện tuyến 

tỉnh. 

Bs Trần Ngọc Triệu – 

Phó Giám đốc SYT 

Phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 

2024 

6 Phát triển y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng 

cao sức khỏe, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. 

Bs Trần Ngọc Triệu – 

Phó Giám đốc SYT 

Phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 

Bệnh viện YHCT 

2024 

7 Xây dựng, triển khai chuyển đổi số ngành Y tế. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, trong 

đó có khám, chữa bệnh từ xa. 

Bùi Chí Tình – Phó 

Giám đốc SYT 

Phòng KH-TC, 

Sở Y tế 

2024 

8 Xây dựng Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá 

Bùi Chí Tình – Phó 

Giám đốc SYT 

Phòng KH-TC, 

Sở Y tế 

2024 
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khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp theo Thông 

tư số 21/2023/TTBYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế 

9     
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